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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt đề án Phát triển đàn lợn nuôi hướng hữu cơ, 
đảm bảo an toàn sinh học và theo chuỗi giá trị giai đoạn 2023-2025 
trên địa bàn thị xã Hương Trà

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y; 
Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông;
Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ; 
Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi;
[bookmark: loai_1][bookmark: loai_1_name]Căn cứ Thông tư 84/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2021 sửa đổi bổ sung Thông tư 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông;
Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 năm 2022 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định tiêu chí trang trại;
Căn cứ Quyết định 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông Trung ương; 
Căn cứ Công văn số 5329/BNN-CN ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;
Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh số: 20/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và số 30/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND; số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật trong nông nghiệp để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 509/QĐ-UBND;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề án Phát triển đàn lợn nuôi hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học và theo chuỗi giá trị giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thị xã Hương Trà với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên đề án: Đề án Phát triển đàn lợn nuôi hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học và theo chuỗi giá trị giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thị xã Hương Trà.
2. Cơ quan lập đề án: UBND thị xã Hương Trà.
3. Đối tượng và địa điểm thực hiện Đề án
a) Đối tượng thực hiện
- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, nguyện vọng đầu tư phát triển chăn nuôi hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học, theo chuỗi giá trị; có đất đai phù hợp quy hoạch; đảm bảo vốn đối ứng thực hiện.
- Các doanh nghiệp có nhu cầu, đủ năng lực tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lợn thịt và lợn giống.
b) Địa điểm: Đề án được triển khai thực hiện tại những vùng quy hoạch của 8 xã, phường trên địa bàn thị xã (không triển khai ở phường Tứ Hạ).
4. Thời gian thực hiện
Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2023 đến 2025, trong đó:
- Hỗ trợ các hộ đầu tư thực hiện mô hình: Từ năm 2023 đến năm 2024.
- Năm 2025: Tuyên truyền, vận động nhân rộng mô hình.
5. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung
- Thực hiện cơ cấu lại ngành chăn nuôi, chuyển dần từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại, tiến tới phát triển chăn nuôi lợn quy mô trang trại tách biệt với khu dân cư. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi. Thay đổi tập quán chăn nuôi từ tự phát sang nuôi có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững.
- Xây dựng, nhân rộng mô hình nuôi lợn hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học và theo chuỗi giá trị để khôi phục, phát triển đàn đảm bảo an toàn dịch bệnh, hiệu quả kinh tế và bền vững. Gắn sản xuất với thúc đẩy tiêu dùng thực phẩm an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.
b) Mục tiêu cụ thể
Phấn đấu đến năm 2025 có 42 hộ chăn nuôi lợn hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học theo chuỗi giá trị, quy mô có mặt thường xuyên 126 lợn nái, 2.772 lợn thịt. Trong đó:
- Năm 2023 hỗ trợ 20 hộ chăn nuôi lợn hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học và theo chuỗi giá trị, quy mô có mặt thường xuyên 60 lợn nái, 1.320 lợn thịt.
- Năm 2024 hỗ trợ 22 hộ chăn nuôi lợn hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học và theo chuỗi giá trị, quy mô có mặt thường xuyên 66 lợn nái, 1.452 lợn thịt.
- Năm 2025 hỗ trợ tuyên truyền, nhân rộng mô hình.
6. Quy mô chăn nuôi
Mỗi hộ tham gia Đề án nuôi từ 03 lợn nái và 33 con lợn thịt/lứa trở lên; khuyến khích các hộ nuôi với số lượng đạt quy mô trang trại.
7. Nội dung và định mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách
Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ được bố trí theo quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ; các Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 và số 30/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh; kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ khác của trung ương và địa phương. Trong đó:
- Hỗ trợ 100% chi phí Hội nghị, tập huấn, chỉ đạo kỹ thuật. Năm 2023 đến 2025 mỗi năm tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi lợn hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học và 01 Hội nghị.
- Hỗ trợ 100% chi phí xây dựng dự án liên kết chỉ đạo kỹ thuật và quản lý.
- Hỗ trợ 50% chi phí mua giống lợn, thức ăn chăn nuôi, vắc xin (chỉ hỗ trợ lứa đầu tiên).
8. Giải pháp thực hiện
a) Giải pháp tuyên truyền, vận động
Thông qua các phương tiện truyền hình, truyền thanh và các cuộc hội họp, tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức về lợi ích và hiệu quả kinh tế của việc chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thay đổi tập quán của người chăn nuôi, hình thành thói quen sản xuất và tiêu dùng thực phẩm an toàn, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sinh thái.
b) Giải pháp về chọn vùng phát triển chăn nuôi
- Căn cứ tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng, trên cơ sở quy hoạch xây dựng nông thôn mới và kế hoạch phát triển triển kinh tế xã hội để lựa chọn, định hướng các khu vực có điều kiện phát triển chăn nuôi lợn, tách biệt với khu dân cư. Trong đó ưu tiên các vùng có hạ tầng đảm bảo phục vụ sản xuất, ít ngập úng.
- Hằng năm, UBND các xã, phường tổ chức rà soát, bổ sung những vùng có điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển vùng chăn nuôi tập trung, trang trại, có chính sách ưu đãi về thuế, tập trung đất đai, đổi đất; bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng về giao thông, điện, nước sạch đáp ứng nhu cầu sản xuất.
c) Giải pháp về kỹ thuật
- Về tập huấn, chuyển giao kỹ thuật
Tổ chức tập huấn, cho các hộ trước khi đầu tư. Nội dung tập huấn gồm: Phương pháp chọn giống lợn nái, lợn thịt; hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học; cách phòng trị dịch bệnh; kỹ thuật xây dựng chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường; ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi, xử lý chất thải; đánh giá hiệu quả kinh tế;...
- Về giống lợn
+ Giống lợn: Lợn nái F1 (con lai giữa lợn nái Móng Cái và đực giống ngoại); lợn nái, lợn thịt F2 (con lai giữa lợn nái F1 và đực giống ngoại).
+ Tổ chức tuyển chọn lợn giống tại các cơ sở uy tín, đảm bảo chất lượng để đưa vào sản xuất. Lợn giống đưa vào nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ thủ tục kiểm dịch, đảm bảo an toàn dịch bệnh.
+ Chỉ nhập vào nuôi giống lợn nái và lợn thịt cho lứa đầu tiên; các đợt nuôi tiếp theo, thực hiện mô hình chăn nuôi khép kín, con giống được các hộ tự sản xuất và cung cấp tại chổ.
- Về xây dựng chuồng trại
+ Đối với chăn nuôi lợn theo quy mô nông hộ: Chuồng trại xây dựng tách biệt với nhà ở để bảo đảm vệ sinh; xây dựng kiên cố, diện tích phù hợp với số lượng và chủng loại lợn (định mức 1,8-02 m2/con trở lên).
+ Đối với chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học: Chuồng trại phải có khoảng cách theo quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Xây dựng hố sát trùng ra vào chuồng trại và hệ thống hàng rào để kiểm soát việc ra vào của con người và ngăn chặn động vật gây hại xâm nhập.
- Về thức ăn, nước uống
+ Thức ăn phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, phù hợp với khẩu phần ăn theo từng giai đoạn phát triển của lợn. Nước dùng cho lợn uống phải sạch.
+ Các hộ chăn nuôi sử dụng thêm các nguyên liệu (ngô, đỗ tương, các loại rau,...) để cho ăn bổ sung, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế. Có thể sử dụng các chế phẩm sinh học để ủ các loại thức ăn sẵn có giúp lợn tăng khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, tăng sức đề kháng, giảm tỷ lệ mắc bệnh. Từ đó, hạn chế sử dụng kháng sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Giải pháp phòng, chống dịch bệnh
+ Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống để hạn chế rủi ro dịch bệnh cho vật nuôi.
+ Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn theo quy định của cơ quan thú y và kế hoạch tiêm phòng của địa phương.
+ Định kỳ tổ chức vệ sinh môi trường, chuồng trại chăn nuôi; tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng nuôi và dụng cụ bằng các hóa chất thông dụng như vôi bột, Bencocide, Iodine,...
+ Xây dựng hố sát trùng trước lối ra, vào chuồng trại để tiêu diệt mầm bệnh xâm nhập.
+ Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, xét nghiệm lưu hành theo kế hoạch của cơ quan Thú y để có các giải pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.
d) Giải pháp về nguồn vốn đầu tư
Tranh thủ nguồn đầu tư, hỗ trợ của các chương trình, dự án, các nguồn hỗ trợ khác; ngân sách địa phương bố trí kinh phí triển khai tổ chức thực hiện theo quyết định phê duyệt hàng năm; nguồn đóng góp, đối ứng của Doanh nghiệp, nhân dân; nguồn vốn tín dụng (theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn).
đ) Giải pháp về liên kết sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm
- Liên kết với các cơ sở giết mổ trên địa bàn để tiêu thụ sản phẩm.
- Tìm kiếm, liên kết thêm với các doanh nghiệp, quầy bán nông sản đủ điều kiện, có nhu cầu để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
e) Giải pháp về môi trường
- Áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường như: Nuôi lợn trên đệm lót sinh học, xây dựng công trình Khí sinh học (biogas), hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn.
- Thường xuyên kiểm tra, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn.
g) Giải pháp về công tác quản lý và tổ chức sản xuất
- Thực hiện tốt công tác quản lý về đất đai, có chính sách cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ đầu tư phát triển chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại, tách biệt với khu dân cư.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất, việc chấp hành quy trình chăn nuôi theo hướng dẫn và việc cung ứng đầu vào, tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho nguời chăn nuôi của doanh nghiệp.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, giải pháp thực hiện.
- Thực hiện tốt công tác quản lý chăn nuôi, thú y theo Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành.
9. Nhu cầu vốn và nguồn vốn thực hiện Đề án
9.1. Tổng nhu cầu vốn thực hiện: 	 14.619.260.000 đồng.
Trong đó:
a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ:            5.099.803.000 đồng, gồm:
- Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật:                      29.025.000 đồng.
- Hỗ trợ người chăn nuôi:                   4.813.358.000 đồng.
- Hội nghị sơ kết, tổng kết:                      18.600.000 đồng.
- Hỗ trợ công theo dõi, chỉ đạo kỹ thuật:  32.000.000 đồng.
- Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết: 130.000.000 đồng.
- Chỉ đạo, quản lý:                                     76.820.000 đồng.
b) Nguồn vốn Doanh nghiệp, người dân: 9.519.458.000 đồng.
9.2. Phân bổ nguồn vốn:
- Ngân sách trung ương, tỉnh: 	3.569.862.000 đồng.
- Ngân sách huyện, xã:	1.529.941.000 đồng.
- Nguồn của doanh nghiệp, người dân:	9.519.458.000 đồng.
(có các phụ lục kèm theo)
Ngân sách tỉnh và lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác 70%, ngân sách huyện 30% tổng nguồn vốn từ ngân sách hỗ trợ.
10. Tổ chức thực hiện
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[bookmark: page7]- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Đề án đúng tiến độ và nội dung phê duyệt.
- Tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện Đề án.
b) Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để hỗ trợ thực hiện Đề án từ ngân sách Trung ương, tỉnh, thị xã Hương Trà.
- Hằng năm, căn cứ tình hình thực hiện Đề án và khả năng ngân sách tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho ngân sách thị xã Hương Trà để thực hiện.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ thực hiện Đề án.
c) Sở Tài nguyên và Môi trường
Hướng dẫn UBND thị xã Hương Trà thực hiện các điều kiện bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, chăn nuôi lợn trên địa bàn. Chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND thị xã Hương Trà tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất chăn nuôi theo đúng quy định. Hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để có quỹ đất phát triển chăn nuôi.
d) Các Sở, ban, ngành liên quan
Tùy theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với UBND thị xã Hương Trà triển khai Đề án có hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật.
đ) UBND thị xã Hương Trà
- Có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Đề án. Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện.
- Đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quỹ đất dành cho phát triển chăn nuôi. Hằng năm lập kế hoạch triển khai và dự toán nhu cầu kinh phí gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp để gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án. Đồng thời, bố trí ngân sách thị xã để hỗ trợ thực hiện Đề án.
e) UBND các xã, phường thuộc phạm vi Đề án
Tổ chức và triển khai thực hiện Đề án thuộc quản lý của địa phương mình, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng nội dung đề án đã phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:
	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

	- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và các CV: TH, TC, ĐC, CT;
- Lưu: VT, NN.
	KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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Phụ lục I
TỔNG KINH PHÍ ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2023-2025
(Kèm theo Quyết định số 2354 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

	TT
	Năm
	Tổng
	Nguồn vốn
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng kinh phí hỗ trợ
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách thị xã
	Doanh nghiệp, nhân dân
	

	1
	2023
	6.958.225
	2.425.150
	1.697.605
	727.545
	4.533.075
	 

	2
	2024
	7.644.320
	2.657.938
	1.860.556
	797.381
	4.986.383
	 

	3
	2025
	16.715
	16.715
	11.701
	5.015
	0
	 

	Tổng cộng
	14.619.260
	5.099.803
	3.569.862
	1.529.941
	9.519.458
	



























Phụ lục II
DỰ TOÁN TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2023-2025 PHÂN THEO HẠNG MỤC
(Kèm theo Quyết định số 2354 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Nhà nước hỗ trợ
	Doanh nghiệp, nhân dân
	

	I
	Tập huấn kỹ thuật
	
	
	
	29.025
	29.025
	0
	

	1
	Hỗ trợ học viên (02 ngày)
	người
	105
	200
	21.000
	21.000
	0
	Thực hiện theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND 

	2
	Tài liệu
	bộ
	105
	15
	1.575
	1.575
	0
	

	3
	Hội trường
	ngày
	3
	500
	1.500
	1.500
	0
	

	4
	Nước uống (15.000đ/người/ngày x 2 ngày)
	người
	105
	30
	3.150
	3.150
	0
	

	5
	Phụ cấp giảng viên
	ngày
	3
	600
	1.800
	1.800
	0
	

	II
	Chi phí hỗ trợ người chăn nuôi
	
	
	
	14.332.815
	4.813.358
	9.519.458
	

	1
	Hỗ trợ người chăn nuôi
	hộ
	42
	341,258
	14.332.815
	4.813.358
	9.519.458
	Xem dự toán chi tiết cho 01 hộ

	III
	Hội nghị sơ kết, đánh giá
	
	
	
	18.600
	18.600
	0
	

	1
	Hỗ trợ đại biểu tham dự
	người
	120
	100
	12.000
	12.000
	0
	Thực hiện theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

	2
	Nước uống giữa giờ cho đại biểu
	người
	120
	15
	1.800
	1.800
	0
	

	3
	Tài liệu
	bộ
	120
	15
	1.800
	1.800
	0
	

	4
	Hội trường
	ngày
	3
	500
	1.500
	1.500
	0
	

	5
	Viết báo cáo tổng kết
	báo cáo
	3
	500
	1.500
	1.500
	0
	

	IV
	Chi phí chỉ đạo kỹ thuật
	
	160
	
	32.000
	32.000
	0
	

	1
	Phụ cấp kỹ sư chỉ đạo (02 người x 4 ngày/tháng x 10 tháng).
	công
	160
	200
	32.000
	32.000
	0
	

	V
	Xây dựng dự án liên kết
	dự án
	2
	65,000
	130.000
	130.000
	0
	Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018

	VI
	Chi phí quản lý (1,5% vốn ngân sách)
	
	
	
	76.820
	76.820
	0
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	14.619.260
	5.099.803
	9.519.458
	



















Phụ lục III
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 2354 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: 1.000 đồng.
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Nhà nước hỗ trợ
	Doanh nghiệp, nhân dân
	

	I
	Tập huấn kỹ thuật
	 
	 
	 
	9.675
	9.675
	0
	 

	1
	Hỗ trợ học viên (02 ngày)
	người
	35
	200
	7.000
	7.000
	0
	 Thực hiện theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

	2
	Tài liệu
	bộ
	35
	15
	525
	525
	0
	

	3
	Hội trường 
	ngày
	1
	500
	500
	500
	0
	

	4
	Nước uống (15.000đ/người/ngày x 2 ngày)
	người
	35
	30
	1.050
	1.050
	0
	

	5
	Phụ cấp giảng viên
	ngày
	1
	600
	600
	600
	0
	

	II
	Chi phí hỗ trợ người chăn nuôi
	 
	 
	 
	6.825.150
	2.292.075
	4.533.075
	 

	 
	Hỗ trợ người chăn nuôi
	hộ
	20
	341,258
	6.825.150
	2.292.075
	4.533.075
	Xem dự toán chi tiết cho 01 hộ

	III
	Hội nghị sơ kết, đánh giá
	 
	 
	 
	6.200
	6.200
	0
	 

	1
	Hỗ trợ đại biểu tham dự
	người
	40
	100
	4.000
	4.000
	0
	 Thực hiện theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

	2
	Nước uống giữa giờ cho đại biểu
	người
	40
	15
	600
	600
	0
	

	3
	Tài liệu
	bộ
	40
	15
	600
	600
	0
	

	4
	Hội trường
	ngày
	1
	500
	500
	500
	0
	

	5
	Viết báo cáo tổng kết
	báo cáo
	1
	500
	500
	500
	0
	

	IV
	Chi phí chỉ đạo kỹ thuật
	 
	80
	 
	16.000
	16.000
	0
	 

	 
	Phụ cấp kỹ sư chỉ đạo (02 người x 4 ngày/tháng x 10 tháng).
	công
	80
	200
	16.000
	16.000
	0
	 

	V
	Xây dựng dự án liên kết
	dự án
	1
	65,000
	65.000
	65.000
	0
	Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 

	VI
	Chi phí quản lý (1,5% vốn ngân sách)
	 
	 
	 
	36.200
	36.200
	0
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	6.958.225
	2.425.150
	4.533.075
	 


















Phụ lục IV
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 2354 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: 1.000 đồng.
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Nhà nước hỗ trợ
	Doanh nghiệp, nhân dân
	

	I
	Tập huấn kỹ thuật
	 
	 
	 
	9.675
	9.675
	0
	 

	1
	Hỗ trợ học viên (02 ngày)
	người
	35
	200
	7.000
	7.000
	0
	 Thực hiện theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

	2
	Tài liệu
	bộ
	35
	15
	525
	525
	0
	

	3
	Hội trường 
	ngày
	1
	500
	500
	500
	0
	

	4
	Nước uống (15.000đ/người/ngày x 2 ngày)
	người
	35
	30
	1.050
	1.050
	0
	

	5
	Phụ cấp giảng viên
	ngày
	1
	600
	600
	600
	0
	

	II
	Chi phí hỗ trợ người chăn nuôi
	 
	 
	 
	7.507.665
	2.521.283
	4.986.383
	 

	 
	Hỗ trợ người chăn nuôi
	hộ
	22
	341,258
	7.507.665
	2.521.283
	4.986.383
	Xem dự toán chi tiết cho 01 hộ

	III
	Hội nghị sơ kết, đánh giá
	 
	 
	 
	6.200
	6.200
	0
	 

	1
	Hỗ trợ đại biểu tham dự
	người
	40
	100
	4.000
	4.000
	0
	 Thực hiện theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

	2
	Nước uống giữa giờ cho đại biểu
	người
	40
	15
	600
	600
	0
	

	3
	Tài liệu
	bộ
	40
	15
	600
	600
	0
	

	4
	Hội trường
	ngày
	1
	500
	500
	500
	0
	

	5
	Viết báo cáo tổng kết
	báo cáo
	1
	500
	500
	500
	0
	

	IV
	Chi phí chỉ đạo kỹ thuật
	 
	80
	 
	16.000
	16.000
	0
	 

	 
	Phụ cấp kỹ sư chỉ đạo (02 người x 4 ngày/tháng x 10 tháng).
	công
	80
	200
	16.000
	16.000
	0
	 

	V
	Xây dựng dự án liên kết
	dự án
	1
	65,000
	65.000
	65.000
	0
	Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 

	VI
	Chi phí quản lý (1,5% vốn ngân sách)
	 
	 
	 
	39.780
	39.780
	0
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	7.644.320
	2.657.938
	4.986.383
	 


















Phụ lục V
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 2354 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: 1.000 đồng.
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Nhà nước hỗ trợ
	Doanh nghiệp, nhân dân
	

	I
	Tập huấn kỹ thuật
	
	
	
	9.675
	9.675
	0
	

	1
	Hỗ trợ học viên (02 ngày)
	người
	35
	200
	7.000
	7.000
	0
	Thiện theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

	2
	Tài liệu
	bộ
	35
	15
	525
	525
	0
	

	3
	Hội trường
	ngày
	1
	500
	500
	500
	0
	

	4
	Nước uống (15.000đ/người/ngày x 2 ngày)
	người
	35
	30
	1.050
	1.050
	
	

	5
	Phụ cấp giảng viên
	ngày
	1
	600
	600
	600
	0
	

	II
	Chi phí hỗ trợ người chăn nuôi
	
	
	
	0
	0
	0
	

	1
	Hỗ trợ người chăn nuôi
	hộ
	0
	
	0
	0
	0
	

	III
	Hội nghị sơ kết, đánh giá
	
	
	
	6.200
	6.200
	0
	

	1
	Hỗ trợ đại biểu tham dự
	người
	40
	100
	4.000
	4.000
	0
	Thực hiện theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

	2
	Nước uống giữa giờ cho đại biểu
	người
	40
	15
	600
	600
	0
	

	3
	Tài liệu
	bộ
	40
	15
	600
	600
	0
	

	4
	Hội trường
	ngày
	1
	500
	500
	500
	0
	

	5
	Viết báo cáo tổng kết
	báo cáo
	1
	500
	500
	500
	0
	

	IV
	Chi phí chỉ đạo kỹ thuật
	
	0
	
	0
	0
	0
	

	1
	Phụ cấp kỹ sư chỉ đạo
	công
	0
	
	0
	0
	0
	

	V
	Xây dựng dự án liên kết
	dự án
	
	0
	0
	0
	0
	

	VI
	Chi phí quản lý (1,5% vốn ngân sách)
	người
	
	
	840
	840
	0
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	16.715
	16.715
	0
	




Phụ lục VI
DỰ TOÁN CHI PHÍ MÔ HÌNH NUÔI LỢN HƯỚNG HỮU CƠ, AN TOÀN SINH HỌC VÀ THEO CHUỖI GIÁ TRỊ (tính cho 01 hộ)
(Kèm theo Quyết định số 2354 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

               Đơn vị tính: 1.000 đồng.
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Nhà nước hỗ trợ
	Doanh nghiệp, nhân dân
	

	I
	Giống lợn
	 
	36
	 
	108.000
	54.000
	54.000
	Hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định 509/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh; Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh

	1
	Hỗ trợ giống lợn nái hậu bị (lợn F1, F2 trở lên, 70 kg/con) 
	con
	3
	8.500
	25.500
	12.750
	12.750
	

	2
	Hỗ trợ giống lợn thịt cho lứa đầu tiên (giống lợn tỷ lệ nạc cao, 15kg/con)
	con
	33
	2.500
	82.500
	41.250
	41.250
	

	II
	Thức ăn
	 
	 
	 
	115.808
	57.904
	57.904
	

	1
	Hỗ trợ thức ăn hỗn hợp cho lợn nái ( hỗ trợ chu kỳ sinh sản  đầu tiên)
	kg
	1.507,5
	 
	22.005
	11.003
	11.003
	

	a
	Giai đoạn chuẩn bị phối giống (30 ngày x 2kg/con/ngày x 03 con x 01 chu kỳ)
	kg
	180
	14
	2.520
	1.260
	1.260
	

	b
	Giai đoạn mang thai (114 ngày x 2,5 kg/con/ngày x 03 con x 01 chu kỳ)
	kg
	855
	14,5
	12.398
	6.199
	6.199
	

	c
	Giai đoạn nuôi con (45 ngày x 3,5kg/con/ngày x 3 con x 01 chu kỳ)
	kg
	472,5
	15
	7.088
	3.544
	3.544
	

	2
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn con (từ 7-15kg),5kg/con, hỗ trợ 01 chu kỳ
	kg
	165
	26
	4.290
	2.145
	2.145
	

	3
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt ( 175 kg/con)
	kg
	5.775
	15,5
	89.513
	44.756
	44.756
	

	III
	Men vi sinh làm đệm lót (hỗ trợ 02 chu kỳ)
	kg
	66
	250
	16.500
	0
	16.500
	

	IV
	Vắc xin, hóa chất tiêu độc
	con
	 
	 
	6.300
	2.700
	3.600
	

	1
	Vắc xin tam liên
	liều
	72
	10
	720
	360
	360
	

	2
	Vắc xin tai xanh
	liều
	72
	40
	2.880
	1.440
	1.440
	

	3
	Vắc xin LMLM
	liều
	72
	25
	1.800
	900
	900
	

	4
	Hóa chất tiêu độc
	lít
	6
	150
	900
	0
	900
	

	V
	Tinh phối giống
	liều
	6
	50
	300
	0
	300
	

	VI
	Chuồng trại 
	cái
	 
	 
	70.000
	0
	70.000
	

	1
	Chuồng nuôi lợn nái (công suất nuôi 03 con)
	cái
	1
	20.000
	20.000
	0
	20.000
	

	2
	Chuồng nuôi lợn thịt (công suất nuôi 33 con)
	cái
	1
	50.000
	50.000
	0
	50.000
	

	VII
	Lưới chắn côn trùng
	kg
	10
	105
	1.050
	0
	1.050
	

	VIII
	Công lao động
	công
	100
	200
	20.000
	0
	20.000
	

	IX
	Chi phí khác (điện, nước, trấu…)
	con
	66
	50
	3.300
	0
	3.300
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	341.258
	114.604
	226.654
	 















